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Số thứ tự là sbd- ví dụ 001 thì sbd là 1- bỏ các số 0 đằng trước 

STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Nguyễn Văn Nam 09/08/1989 Khu 11 Kim Bí, X. Tiên Phong, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037089013697 

002 Anh Bùi Phượng Nữ 21/12/2002 Thôn Tân Phương, X. Đông Quang, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302002864 

003 Anh Đoàn Xuân Tuấn Nam 25/08/2004 Thôn 1 Hạ Vỹ, X. Nhân Chính, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204008755 

004 Anh Hoàng Thị Quỳnh Nữ 10/05/2005 Thôn Khê Hạ, X. Ninh Xuân, H. Hoa 

Lư, T. Ninh Bình 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305001972 

005 Anh Ngô Hà Nữ 27/12/2002 P405 H5, P. Thành Công, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022302000599 

006 Anh Nguyễn Hà Nữ 23/03/2004 P401b-B7, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B1 011235029836 04/07/2023 A1K43/20

23 
A1 Sát hạch H 001304014861 

007 Anh Nguyễn Hà Phương Nữ 21/09/2004 Tổ 5, P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304000701 

008 Anh Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 01/02/2004 Số 73 Lò Sũ, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304001389 

009 Anh Nguyễn Phương Nữ 27/12/2000 Tổ 4 Khu 2, P. Thanh Sơn, TP. Uông Bí, 

T. Quảng Ninh 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022300001875 

010 Anh Nguyễn Quang Nam 30/05/2005 Hữu Cước, X. Liên Hồng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205035543 

011 Anh Nguyễn Quốc Nam 17/03/2005 Lương Cụ Nam, X. Quỳnh Hồng, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010319 

012 Anh Nguyễn Quốc Nam 27/01/2004 Tdp Văn Trì 1, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000520 
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013 Anh Nguyễn Quốc Tuấn Nam 26/01/2005 Thôn 1B, X. Minh Phú, H. Đoan Hùng, 

T. Phú Thọ 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205009238 

014 Anh Nguyễn Thị Vân Nữ 25/05/2005 Thôn Tam Nông, X. Dị Nậu, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lại TH 001305042571 

015 Anh Nguyễn Vân Nữ 08/08/2004 P203 Nhà A Tt Ngọc Khánh, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B1 011235033318 24/07/2023 A1K43/20

23 
A1 Sát hạch H 001304027050 

016 Anh Phạm Văn Nam 02/06/1994 Đồng Lễ, P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa, 

T. Thanh Hóa 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038094038844 

017 Anh Vương Đức Nam 15/12/2004 Tdp Nguyên Xá 1, P. Minh Khai, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017303 

018 Ánh Hoàng Thu Nữ 12/07/2004 4 Ngách 596/12 Hoàng Hoa Thám, P. 

Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304001134 

019 Bảo Bùi Gia Nam 08/01/2005 A3308 Lmperia Garaden 203 Ng Huy 

Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lại TH 001205000546 

020 Bảo Ngô Gia Nam 04/09/2004 Tdp Số 2 Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016075 

021 Bình Nguyễn Diệu Nữ 22/09/2005 36 Tổ 13B, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305024463 

022 Bình Tống Trần Nam 30/08/2005 Khối Vĩnh Yên, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, 

T. Nghệ An 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205001819 

023 Châu Lê Nguyễn Trân Nữ 11/10/2005 P215 A3, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305018569 

024 Chi Nguyễn Kim Nữ 06/01/2003 307 G4, P. Thành Công, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303003081 

025 Chi Nguyễn Thị Anh Nữ 14/04/2004 A2411 Central Point 219 Tk Tổ 39, P. 

Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304003814 

026 Chiến Nguyễn Ngọc Nam 23/08/2005 Thôn Nội 1, X. Đồng Du, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205001151 
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027 Chúc Hoàng Thị Thanh Nữ 30/06/2003 Phương Thượng 1, X. Lê Hồ, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303003631 

028 Công Bùi Thành Nam 05/10/2005 Tổ 21, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014566 

029 Công Nguyễn Đình Nam 23/06/2004 Tổ Dân Phố 12, P. Phú Lương, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204008279 

030 Công Vũ Thành Nam 24/09/2005 P515 G5 T/T Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006616 

031 Cường Đoàn Tuấn Nam 14/10/2005 2/15/71 Phù Nghĩa, P. Hạ Long, TP. 

Nam Định, T. Nam Định 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205018962 

032 Đại Nguyễn Quốc Nam 04/12/2004 Thôn Lạc Bình 2, X. Thạch Bình, H. 

Nho Quan, T. Ninh Bình 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204001399 

033 Đăng Nguyễn Bách Hải Nam 27/03/2005 48A Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng 

Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K35/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205000918 

034 Đăng Nguyễn Duy Nam 11/10/2004 Tdp Số 4 Mai Trai, P. Trung Hưng, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lại TH 001204033968 

035 Đào Quách Thị Nữ 14/12/1994 Thôn 6, X. Xuân Du, H. Như Thanh, T. 

Thanh Hóa 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038194023018 

036 Đạt Nguyễn Thành Nam 13/11/2002 Đạo Thượng, X. Tân Hưng, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202033230 

037 Đạt Nguyễn Tiến Nam 23/01/2005 Ch1501 Khu Hh1 114 Mai Hắc Đế, P. 

Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205020040 

038 Diễn Hoàng Văn Nam 05/04/2003 Thôn Nà Rùng, X. Hà Lang, H. Chiêm 

Hóa, T. Tuyên Quang 
X A1K37/20

23 
A1 SH lại (L+H) 008203008455 

039 Điệp Nguyễn Văn Nam 01/01/2001 Xóm 3, X. Xuân Phương, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K37/20

23 
A1 SH lại TH 036201009342 

040 Doanh Hoàng Văn Nam 10/01/2004 Thầy Lùng Tân Tiến, X. Dương Huy, 

TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204000137 

041 Đức Hoàng Minh Nam 08/09/1995 Thôn Văn Thắng, X. Đông Văn, H. 

Đông Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K30/20

23 
A1 SH lại (L+H) 038095004328 
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042 Đức Lâm Văn Nam 13/10/2005 Xuân Hòa Đông, X. Hải Hòa, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205010571 

043 Dũng Kiều Anh Nam 25/10/2005 5 Ngách 629/10 Giải Phóng, P. Giáp 

Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015772 

044 Dũng Nguyễn Văn Nam 26/10/2004 Kp Minh Cát, P. Quảng Cư, TP. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204004465 

045 Dương Đồng Thị Quỳnh Nữ 11/08/2005 Xuân Trạch, X. Xuân Canh, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305020194 

046 Dương Nghiêm Tùng Nam 25/03/2005 Tdp Viên 3, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K30/20

23 
A1 SH lại TH 001205024852 

047 Giang Vũ Châu Nữ 05/03/2003 Tổ 29, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303004188 

048 Hà Đinh Thị Thu Nữ 22/02/2003 Dược Sơn, X. Hưng Đạo, TP. Chí Linh, 

T. Hải Dương 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303010335 

049 Hà Dương Đình Mạnh Nam 31/08/2005 22 Đ Thanh Niên, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lại TH 001205005009 

050 Hà Trần Thu Nữ 16/02/2005 Căn 42 Nhà B Số 3 Vọng Đức, P. Hàng 

Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305001856 

051 Hằng Nguyễn Minh Nữ 14/11/2004 Tổ 6, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016266 

052 Hào Tô Xuân Nam 02/09/2001 Thôn Lê Cao, X. Nghĩa Trụ, H. Văn 

Giang, T. Hưng Yên 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033201002774 

053 Hậu Lường Thị Nữ 29/07/2004 Tổ Ao Sen 1, P. Tân An, TX. Nghĩa Lộ, 

T. Yên Bái 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015304000282 

054 Hiếu Nguyễn Trung Nam 27/09/2005 P. Minh Phương, TP. Việt Trì, T. Phú 

Thọ 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205000650 

055 Hiếu Phan Trung Nam 13/08/2004 Tdp Nguyên Xá 3, P. Minh Khai, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204002912 

056 Hiếu Vũ Trung Nam 01/01/2005 Thôn Thổ Cầu, X. Nghĩa Dân, H. Kim 

Động, T. Hưng Yên 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205000204 
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057 Hiệu Bùi Mạnh Nam 30/01/2002 Xóm 13, X. Nam Tiến, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K35/20

23 
A1 SH lại TH 036202005235 

058 Hoa Nguyễn Thị Thanh Nữ 11/11/2001 Bổng Điền Nam, X. Tân Lập, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301005390 

059 Hòa Nghiêm Xuân Nam 03/03/2002 Đội 1, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202000415 

060 Hoan Nguyễn Trường Nam 02/11/2002 Xóm 15, X. Nam Tiến, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K35/20

23 
A1 SH lại TH 036202005833 

061 Hoàn Vũ Kim Nữ 27/03/2003 Tổ 8, P. Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303007214 

062 Hoàng Lường Bá Nam 04/02/2000 Thôn Đá Dựng, X. Xuân Phú, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038200011779 

063 Hoàng Nguyễn Mậu Tuấn Nam 18/02/2005 Xóm 4 Bắc Kim Nỗ, X. Kim Nỗ, H. 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

X A1K38/20

23 
A1 SH lại TH 001205011069 

064 Hoàng Nguyễn Minh Nam 17/07/2005 Tổ 37, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015109 

065 Hoàng Quách Việt Nam 01/02/2004 Xóm Trán, X. Ân Nghĩa, H. Lạc Sơn, T. 

Hòa Bình 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204001397 

066 Hoàng Trịnh Nguyên Nam 28/07/2005 Tdp Số 1, P. Hòa Mạc, TX. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205002207 

067 Hùng Đinh Văn Nam 20/01/1993 Thức Hóa Tây, X. Giao Thịnh, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036093006873 

068 Hùng Ngụy Văn Nam 27/01/1991 X. Giao Thanh, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036091006261 

069 Hùng Nguyễn Văn Nam 29/06/1998 Thôn Tân Sơn, X. Đông Sơn, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034098000393 

070 Hương Phạm Thị Nữ 12/05/2005 Thôn 1 Cát Lại, X. Bình Nghĩa, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305001741 

071 Huy Lại Xuân Nam 29/12/1997 22 Tổ 13, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097030552 
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072 Huy Nguyễn Anh Nam 12/08/2005 54 Ngõ 129/1 Nguyễn Trãi, P. Thượng 

Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lại TH 001205011050 

073 Huy Nguyễn Quang Nam 11/07/2005 Tdp Số 4, P. Hòa Mạc, TX. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205002933 

074 Huyên Đặng Ngọc Nam 11/09/2002 X. Giao Hải, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202006896 

075 Huyền Nguyễn Thanh Nữ 08/01/1996 Vệ Linh, X. Phù Linh, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196037342 

076 Khải Nguyễn Văn Nam 02/04/2005 Quang Trung, X. Phương Trung, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205047283 

077 Khoa Trần Việt Nam 19/01/2002 Tổ 2 Khu 1A, P. Quang Hanh, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X B2 220202005551 17/06/2022 A1K43/20

23 
A1 Sát hạch H 022202002363 

078 Khuê Chu Thị Ngọc Nữ 18/01/2004 P108 Tầng 2 Nhà A13 Tt Hvqp, P. 

Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304003069 

079 Lan Hoàng Thị Ngọc Nữ 15/09/2003 Tổ 4, P. Ngọc Hà, TP. Hà Giang, T. Hà 

Giang 

X A1K28/20

23 
A1 SH lại TH 002303003986 

080 Lan Nguyễn Thị Phương Nữ 01/02/2002 Đạo Thượng, X. Tân Hưng, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302022995 

081 Lệ Bùi Thị Nữ 10/07/1995 9/3/22 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng, Q. Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 
X A1K35/20

23 
A1 SH lại (L+H) 017195007109 

082 Linh Dương Thùy Nữ 09/10/2004 Tdp Tân Xuân 3, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lại TH 001304012878 

083 Linh Lê Thị Hoài Nữ 29/05/2002 Đồng Tình, X. Định Hưng, H. Yên 

Định, T. Thanh Hóa 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302016631 

084 Linh Ngô Diệu Nữ 24/10/2004 Thôn Gang, X. Thụy Ninh, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304006732 

085 Linh Nguyễn Diệu Nữ 10/10/2005 Thôn Trung Kỳ, X. Đắc Sở, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305032075 

086 Linh Nguyễn Đới Ánh Nữ 27/12/2000 Tổ 15, P. Nguyễn Thái Học, TP. Yên 

Bái, T. Yên Bái 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015300004053 
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087 Linh Nguyễn Khánh Nữ 29/01/2005 Cụm 1, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305035919 

088 Linh Nguyễn Khánh Nữ 28/01/1997 Xóm Cầu, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197025737 

089 Linh Nguyễn Thị Hoàng Nữ 27/05/1999 P317 A1 T/T Thành Công, P. Giảng Võ, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lại TH 001199026417 

090 Linh Nguyễn Thị Khánh Nữ 09/10/2003 Tổ 7, P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên, 

T. Thái Nguyên 

X A1K37/20

23 
A1 SH lại TH 019303010526 

091 Linh Thạch Diệu Nữ 14/07/2005 Tdp Vũ Xá, P. Yên Bắc, TX. Duy Tiên, 

T. Hà Nam 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305001204 

092 Linh Trịnh Quang Nam 02/10/2005 Thôn Quang Biểu, X. Vĩnh Hòa, H. 

Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205027675 

093 Loan Ngô Thị Nữ 16/10/1995 Thôn 11, X. Quỳnh Thắng, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040195023273 

094 Long Bùi Hải Nam 07/02/2001 Tổ 22, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201000090 

095 Luyến Nguyễn Thị Nữ 25/09/1999 Tdp Phương Lạn 3, X. Phương Sơn, H. 

Lục Nam, T. Bắc Giang 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024199009334 

096 Ly Nguyễn Khánh Nữ 02/11/2004 Tân Độ, X. Tân Liễu, H. Yên Dũng, T. 

Bắc Giang 
X A1K14/20

23 
A1 SH lại TH 024304013938 

097 Mai Nguyễn Hoàng Nữ 02/07/2003 Tổ 5 Khu 4B, P. Cẩm Trung, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303001126 

098 Mạnh Đoàn Đức Nam 18/06/2004 P1108 Cc 151A Nđc, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204005344 

099 Mạnh Nguyễn Cung Nam 29/09/2004 Tổ Dân Phố 13, P. Phú Lương, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204008291 

100 Mạnh Phan Duy Nam 26/07/2004 Tổ 18, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204002093 

101 Minh Bùi Quang Nam 28/08/2005 Tt Đh Mỏ-Địa Chất Tổ 7, P. Đức Thắng, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020449 

102 Minh Bùi Tuấn Nam 19/11/2004 P6-A33 Yên Lãng, P. Thịnh Quang, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204000120 
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103 Minh Nguyễn Kim Nam 06/08/2005 681 Kim Ngưu Tổ 47, P. Vĩnh Tuy, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009020 

104 Minh Trần Ngọc Nam 03/09/2002 Tdp 4, X. Nham Sơn, H. Yên Dũng, T. 

Bắc Giang 
X A1K36/20

23 
A1 SH lại TH 024202000512 

105 My Nguyễn Hoàng Nữ 05/12/2003 404 C3 Thành Công, P. Thành Công, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001303018575 

106 Nam Phạm Hải Nam 13/06/1989 X. Yên Tiến, H. ý Yên, T. Nam Định X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036089009950 

107 Nga Trịnh Thị Nữ 09/10/2005 Tdp 2 Tu Hoàng, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006036 

108 Ngọc Nguyễn Minh Nữ 30/09/2004 Đội 6, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304018911 

109 Ngọc Nguyễn Như Nữ 28/11/2002 Xóm Cầu Triều Khúc, X. Tân Triều, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302009378 

110 Ngọc Phùng Như Nữ 12/09/2005 3A9 Tt Hvbc Và Tt, P. Dịch Vọng Hậu, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K35/20

23 
A1 SH lại TH 001305018184 

111 Nguyên Nguyễn Đình Khôi Nam 15/07/2005 Số 80B Ngõ 2 Giảng Võ, P. Giảng Võ, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205005285 

112 Nguyệt Nguyễn Thị Nữ 20/02/2002 Thôn Đại Thắng, X. Hoàng Lương, H. 

Hiệp Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302003319 

113 Nhi Phạm Thị Yến Nữ 01/02/2001 Xóm 16, X. Nghĩa Châu, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K38/20

23 
A1 SH lại TH 036301000380 

114 Nhi Trần Phương Nữ 10/03/2005 Đội 8, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lại (L+H) 025305003076 

115 Phi Dương Trường Nam 25/11/2003 Tdp Cáo Đỉnh 1, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001203022158 

116 Phúc Nguyễn Vũ Nam 30/01/2001 Thôn 2, X. Nhân Nghĩa, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201012413 

117 Phương Nguyễn Minh Nữ 12/10/2005 Tổ 78, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006740 
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118 Quân Vũ Ngọc Nam 05/01/2001 Vũ Xuyên, X. Yên Dương, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201005914 

119 Quang Cao Văn Thành Nam 28/04/2004 Thôn Lưu Xá, X. Đức Giang, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006586 

120 Quang Nguyễn Việt Nam 21/04/2005 417 A12 Ttqđ, Hvqp, P. Nghĩa Đô, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lại TH 001205011648 

121 Tài Nguyễn Trường Nam 06/06/2005 Xóm 8, X. Mai Sơn, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205001008 

122 Tâm Nguyễn Đình Nam 27/09/1993 Thôn Thượng Thọ, X. Ba Đình, H. Nga 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038093014806 

123 Thắng Lưu Văn Nam 06/10/2004 Khê Ngoại 4, X. Văn Khê, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204038975 

124 Thắng Nguyễn Đức Nam 08/03/2004 Thôn 1 Hạ Vỹ, X. Nhân Chính, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204005488 

125 Thắng Nguyễn Văn Nam 28/09/1993 Lê Hương, X. Quảng Lộc, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038093049609 

126 Thanh Lê Đức Nam 25/02/2005 Mỹ Thành, X. Yên Phong, H. Yên Mô, 

T. Ninh Bình 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205006106 

127 Thanh Phạm Thị Nữ 20/07/2003 Xuân La, X. Thanh Sơn, H. Kiến Thụy, 

TP. Hải Phòng 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303005724 

128 Thành Bùi Công Nam 25/08/2005 Số 21 Ngõ 766 Đường La Thành, P. 

Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lại TH 001205005255 

129 Thảo Bùi Phương Nữ 24/05/2005 12 Ngõ 65/11 Khương Đình Tổ 36, P. 

Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305001965 

130 Thịnh Phạm Tiến Nam 28/09/2005 Khu 4, X. Vân Đồn, H. Đoan Hùng, T. 

Phú Thọ 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205004052 

131 Thọ Nguyễn Thị Nữ 01/08/1990 18 Tổ 24, P. Khương Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038190006158 

132 Thư Nguyễn Thị Nữ 08/10/2003 X. Lại Xuân, H. Thủy Nguyên, TP. Hải 

Phòng 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303001575 
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133 Thủy Nguyễn Thị Minh Nữ 02/08/2005 30/4 Máy Tơ, P. Máy Tơ, Q. Ngô 

Quyền, TP. Hải Phòng 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305001277 

134 Tiến Mai Trung Nam 25/10/2003 Xóm 3, X. Nga Thành, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K38/20

23 
A1 SH lại TH 038203005042 

135 Tiến Nguyễn Văn Nam 12/06/1990 Thôn Viên Ngoại, X. Viên An, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090020018 

136 Trang Đặng Minh Nữ 16/04/2004 Số 3 Ngách 4 Ngõ 75 Trần Quang Diệu, 

P. Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304007838 

137 Trang Nguyễn Thu Nữ 04/11/2003 Ninh Cầm, X. Tân Dân, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 

X A1K35/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001303045237 

138 Trúc Trần Thị Thanh Nữ 13/10/2002 Thống Nhất, TT. Hàng Trạm, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017302004641 

139 Tuấn Lê Mạnh Nam 19/03/2001 X. Yên Thành, H. ý Yên, T. Nam Định X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201011992 

140 Tuấn Nguyễn Quang Anh Nam 15/05/2004 Xóm 6, X. Mỹ Sơn, H. Đô Lương, T. 

Nghệ An 

X A1K36/20

23 
A1 SH lại TH 040204010857 

141 Tuấn Nguyễn Trọng Mạnh Nam 23/07/2005 78 Ngõ Văn Chương, P. Văn Chương, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019847 

142 Tuấn Phạm Anh Nam 05/10/2003 Xóm 3 Hội Xá, X. Hương Sơn, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203051211 

143 Tươi Hoàng Thị Hoa Nữ 03/09/2003 Xóm Ninh Thẳng, X. Yên Chính, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303008863 

144 Tường Nguyễn Mạnh Nam 05/11/2004 Tdp Trung Đồng, TT. Thắng, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204010096 

145 Vi Đặng Hà Nữ 14/08/2003 9 Ngách 26/119 Hồ Đắc Di, P. Nam 

Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303035356 

146 Việt Nguyễn Tiến Nam 15/09/2004 Đìa Mối, X. An Sinh, H. Đông Triều, T. 

Quảng Ninh 
X A1K43/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204001765 

147 Việt Phạm Ngọc Nam 01/10/2005 Kim Bảng A, TT. Yên Thịnh, H. Yên 

Mô, T. Ninh Bình 
X A1K44/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205000934 
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148 Việt Trần Bích Nữ 04/01/1991 Tổ 09, P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 
X A1K37/20

23 
A1 SH lại TH 034191002133 

149 Vinh Chu Thành Nam 19/09/2005 Thôn Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lại TH 001205041187 

150 Vụ Ngô Văn Nam 15/04/2003 Thôn Tam Bình, X. Cư Klông, H. 

Krông Năng, T. Đắk Lắk 
X A1K36/20

23 
A1 SH lại (L+H) 027203008028 
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